
 

 

ST. BONIFACE CHURCH * VIETNAMESE * Chương Trình Việt Ngữ 
120 N. Janss Street, Anaheim, CA 92840 

 

Lịch Trình Niên Học 2013-2014 
Việt Ngữ:  1:15 PM-2:50 PM 

Cô:  Katherine Do / Dung Nguyen                  Lớp:  Bốn                           Phòng:  4 
 

# Ngày Bài Dạy Bài Tập 

1 Sep 14 Khai giảng VN (Hop PHHS)                                                               

Nội quy trường-Qui tắc lớp- Phát sách 

Phụ Huynh giúp em chuẩn bị bài đọc 

+ Chính tả + bài tập+ ký tên hàng tuần 

2 Sep 21 Bài 1:  Rau Muống (trang 7) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 9-12 

Chuẩn bị bài 2 

3 Sep 28 Bài 2: Tết Trung Thu (trang 13) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 15-18 

Chuẩn bị bài 3 

 Oct 05 NO CLASS - Tu Nghiệp - Hội thảo  

4 Oct 12 Chụp Hình Niên Khóa 2013 -2014 

Bài 3: Con Chó trong Máng Cỏ (trang 19) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 21-24 

Ôn tập bài 1-3 

5 Oct 19 Bài Kiếm 1: (1-3) trang 129-131 

Tập viết một đoạn văn ngắn 

Viết đoạn văn ngắn về Tết Trung Thu 

Chuẩn bị bài 4 

6 Oct 26 Bài 4: Có Gái và Bình Sữa (trang 25) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 27-30 

Chuẩn bị bài 5 

7 Nov 02 Bài 5:Vua Lý Nam Đế Lập Nước Vạn Xuân (trang 31) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 33-37 

Chuẩn bị bài 6 

8 Nov 09 Bài 6:  Là Lành Đùm Lá Rách (trang 38) 

 Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 40-43 

Ôn tập bài 4-6 

9 Nov 16 Bài Kiếm 2: (4-6) trang 133-135 

Tập viết một đoạn văn ngắn tả cảnh 

Viết đoạn văn ngắn về thành phố mà 

em đang ở. Chuẩn bị bài 7 

10 Nov 23 Bài 7: Sài Gòn (trang 44) 

Tập đọc - Phân biệt ý nghĩa, phát âm - Văn phạm 

Bài tập trang 45-49 

Chuẩn bị bài 8 

 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn  

11 Dec 07 Bài 8:  Đi Chợ Tết (trang 50) 

Tập đọc - Phân biệt ý nghĩa, phát âm - Văn phạm 

Bài tập trang 51-55 

Chuẩn bị Ôn Thi Học Kỳ 1 

 

12 Dec 14 ÔN THI HỌC KỲ I Làm bài tập Ôn Thi Học Kỳ 1 

 

13 Dec 21 THI HỌC KỲ 1 Tìm một vị anh hùng Việt Nam trên mạng. 

Chuẩn bị bài 9 

 Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh  

 Jan4 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới  



 

 

14 Jan 11 Bài 9:  Lịch Sử là Truyện của Mọi Người (trang 56) 

Tập đọc - Phân biệt ý nghĩa và các vần - Văn Phạm 

Bài tập trang 58-61 

Chuẩn bị bài 10 

15 Jan 18 Bài 10: Ngô Quyền Đánh Quân Nam Hán (trang 62) 

Tập đọc - Phân biệt ý nghĩa và các vần - Văn Phạm 

Bài tập trang 63-65 

Ôn tập bài 7-10 

16 Jan 25 Bài Kiếm 3: (7-10) trang 137-143 

Tập viết một đoạn văn ngắn về tả người. 

Viết đoạn văn tả người anh hùng Việt Nam 

Chuẩn bị bài 11 

 

 Feb 01 NO CLASS – Tết Việt Nam  

17 Feb 08 Bài 11:  Cuộc Đời Đi Làm của Ba (trang 68) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 69-73 

Chuẩn bị bài 12 

18 Feb 15 Bài 12:  Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa (trang 74) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 75-79 

Chuẩn bị bài 13 

19 Feb 22 Bài 13:  Năm Giác Quan (trang 80) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 
Bài tập trang 81-85 

Ôn tập bài 11-13 

20 Mar 1 Bài Kiếm 4: (11-13) trang 145-147 

Tập viết một đoạn văn tả người  

 

Viết một đoạn văn tả người mà em 

yêu thích nhất. 

Chuẩn bị bài 14 

21 Mar 8 Bài 14:  Việc Nghĩa (trang 86) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 87-91 

Chuẩn bị bài 15 

 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp – Hội thảo  

22 Mar 22 Bài 15: Đinh Bộ Lĩnh Dẹp Loạn và Dựng .. (trang 92) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 93-96 

Chuẩn bị bài 16 

23 Mar 29 Bài 16: Người Sáng Lập Dell Computer (trang 97) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 
Bài tập trang 98-102 

Ôn tập bài 14-16 

24 Apr 5 ÔN THI HỌC KỲ II 

Bài Kiếm 5: (14-16) trang 149-151 

Làm bài tập Ôn Thi Học Kỳ II 

25 Apr 12 THI HỌC KỲ II Tím một thắng cảnh em thích trên mạng 

 Apr 19 NO CLASS - Easter – Mừng Chúa Phục Sinh  

 Apr 26 NO CLASS – Hội Chợ Giáo Xứ  

26 May 3 Bài 17: Đi Cắm Trại Ở Yosemite (trang 103) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 104-109 

Chuẩn bị bài 18 

27 May 10 Bài 18: Lễ Lao Động (trang 110) 

Tập đọc - Chính tả - Văn phạm - Đặt câu 

Bài tập trang 111-115 

Chuẩn bị bài 19 

28 May 17 Bài 19: Tàu Titanic (trang 116) 

Tập viết văn tường thuật 

Viết một bài văn ngắn về một chuyến 

đi chơi xa 

29 May 24 Tập viết thư Viết một lá thư cho người thân  

30 May 31 Tập viết thư Viết một lá thư hỏi thăm người bạn đi xa 

31 Jun 7 Tiệc bế giảng và phần thưởng tại lớp  

 Jun 14 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ  

 


